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LỜI NÓI ĐẦU 
 

“Cây lúa” đã tồn tại từ ngàn năm qua và hàng ngàn giống được biết  
ở các nước trên thế giới bao gồm Việt Nam, đặc biệt vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long đã có hơn 1000 giống lúa cổ truyền. Sự đa dạng về giống lúa là 
nguồn vật liệu rất quí được thiên nhiên ban tặng cho con người để làm lương 
thực và nhà nông đã sáng tạo chọn lọc ra những giống thích nghi cho từng 
vùng canh tác. Thành quả của nhà nông - người chọn ra, bảo tồn và phát triển 
những giống lúa này cần được tôn vinh! 

Vào thập niên 1960, “Cuộc cách mạng xanh vùng nhiệt đới” đã đánh 
dấu bằng sự ra đời giống lúa mang tên IR8 (năng suất cao, ngắn ngày, không 
đổ ngã và đáp ứng phân đạm cao) đã làm thay đổi kỹ thuật trồng lúa của nông 
dân. Việc chọn giống đã được phát triển nhanh chóng ở các nước và ở Việt 
Nam và nguồn lực - nhà khoa học tham gia ngày càng nhiều và hỗ trợ tài chính 
của chính phủ ngày càng lớn; thành tựu chọn tạo giống lúa mới ngày càng 
được biết đến với đóng góp quan trọng cho an ninh lương thực quốc gia và 
trên thế giới. Từ đó, vai trò của nông dân trong chọn giống dần bị lãng quên! 

Năm 1979, Tiến sỹ Peter và ctv. đã xuất bản quyển sách “Cải tiến giống 
lúa” và đã nhấn mạnh “Người nông dân là một thành viên nghiên cứu”. Vào 
thập niên 1980, các nhà khoa học và lập sách của các tổ chức quốc tế đã có 
bước chuyển biến suy nghĩ về nông nghiệp; sự thừa nhận vai trò của người 
sản xuất ra lương thực, duy trì và bảo tồn cây lương thực và là người cải tiến 
giống cây trồng! Điều này ngày càng được hiểu rõ ràng hơn về vai trò quan 
trọng của nông hộ trong giữ gìn và phát triển đa dạng sinh học nói chung và 
cây trồng lương thực nói riêng. Những chuyển biến đã thể hiện qua những 
chủ đề tại các hội thảo, tựa đề sách và bài báo xuất bản như: Đưa nông dân 
vào tiến trình lai tạo giống cây trồng (Conny Almekinders and Jaap Hardon 
2006); Chọn giống cây trồng có sự tham gia (Eyzaguirre and Iwanaga 1995); 
Phân quyền tham gia chọn tạo giống (Salvatore and Stefania, 2005), Chọn tạo 
giống và sự tham gia của nông dân (Ceccarelli và ctv. 2009), Giá trị chọn 
giống cây trồng có sự tham gia (SEARICE, 2007), và nhiều tư liệu khác. Qua 
các tiêu đề đó cho thấy nhà khoa học là người có kinh nghiệm trung tâm trong 
chọn giống, nhưng ngày nay Nhà nông là thành viên và là trọng tâm trong các 
chương trình chọn giống cây trồng (Robert Chambers and et al., 1989). 

Đến thập niên 2010, sự thay đổi thời tiết đã ảnh hưởng đến sản xuất 
nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nơi bị 
thiếu nước tưới do khô hạn, nước mặn xâm nhập, sâu - bệnh hại xuất hiện đã 
gây thiệt hại và giảm năng suất và chất lượng lúa gạo. Trước thực trạng này, 
nhiều nhà khoa học đã khuyến cáo rằng “chọn giống có sự tham gia” - tạo ra 
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giống mới kháng sâu-bệnh, chống chịu môi trường bất lợi là giải pháp hiệu 
quả nhất, bên cạnh đó nghiên cứu kỹ thuật canh tác phù hợp để tối ưu hóa 
tiềm năng năng suất của giống cây trồng giúp mang lại lợi nhuận tốt hơn cho 
nhà nông.  

Với các vấn đề nêu trên, Quyển sách này mong muốn gửi đến quí đọc 
giả cách tiếp cận “Nông dân tham gia trong chọn giống và nghiên cứu kỹ 
thuật ở ĐBSCL”. Tiến trình hình thành chọn giống cây trồng có sự tham gia 
(từ lai-chọn đến phóng thích giống lúa mới, sản xuất – cung cấp hạt giống cho 
sản xuất được mô tả ở các chương từ 1-6; những nghiên cứu kỹ thuật cùng 
thực hiện với nông dân được đánh giá rất thành công trong sản xuất lúa gạo 
tại nông hộ được mô tả ở các chương 7-11.  

Hy vọng các nghiên cứu được giới thiệu trong quyển sách này là tiền 
đề phát triển tốt hơn mô hình “cùng nông dân trong nghiên cứu và phát triển 
nông nghiệp” cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

NHÓM TÁC GIẢ 
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LỜI CẢM ƠN 
 

Thời gian 20 năm qua, Chương trình chọn giống có sự tham gia ở 
ĐBSCL đã được các Tổ chức đóng góp tài chính, nhân lực và đồng hành trong 
tiến trình thực hiện. Đến nay kết quả từ dự án đã trình bày trong quyển sách, 
thay mặt cho nhóm tác giả xin chân thành tri ân đến:  

Các tổ chức tài trợ quốc tế: 

- Development Fund (DF), Norway. 

- Oxfam Novib, the Netherlands. 

- Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment 
(SEARICE), the Philippines. 

- Global Crop Diversity Trust, Germany. 
Cơ quan hợp tác trong nước: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh ĐBSCL đã hỗ trợ 
chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án tại tỉnh. 

- Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống Nông nghiệp, Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật các tỉnh ĐBSCL đã hỗ trợ nguồn nhân 
lực thực hiện dự án. 

- Sở KH&CN tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu đã hỗ trợ kinh phí 
cho các hoạt động nghiên cứu và công nhận giống lúa. 

- Trường Đại học Cần Thơ và Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đã 
cử cán bộ thực hiện dự án và những hợp tác với đối tác giúp dự án 
đạt kết quả tốt.  

Chân thành tri ân đến những nông dân tham gia chọn giống lúa ở 
ĐBSCL, đã đam mê công việc chọn giống, đóng góp công sức, tài lực cho 
các nghiên cứu đồng ruộng để tạo ra những giống lúa mới được cộng đồng 
nông dân chấp nhận và Bộ - Ngành Nông nghiệp công nhận lưu hành và phục 
vụ cho sản xuất ở ĐBSCL. 
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Chương 1 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG  

CÓ SỰ THAM GIA 

Huỳnh Quang Tín 

 

Cải tiến giống cây trồng, đặc biệt là cây lương thực, được bắt đầu từ 

rất xa xưa ở các nước trên thế giới và Việt Nam, ngày nay chọn giống cây 

trồng nói chung và cây lúa nói riêng được phát triển rất nhanh với những 

phương tiện, công nghệ trợ giúp cùng với trình độ khoa học của nhà chọn 

giống đã tạo ra những giống cây trồng mới năng suất cao đáp ứng nhu cầu 

người tiêu dùng và góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho con người. Bên 

cạnh đó, nhiều nơi nông dân vẫn duy trì các hình thức cải tiến (chọn giống) 

theo truyền thống, các tổ chức, nhà khoa học đang đồng hành với nông dân 

và nông dân là thành viên tham gia chính trong tiến trình chọn giống cây 

trồng. Phương cách này được gọi là “Chọn giống cây trồng có sự tham gia 

của người dân” (Eyzaguirre and Iwanaga, 1995; Ceccarelli and et al., 2009) 

và đưa nông dân trở lại tiến trình chọn giống cây trồng (Conny and Jaap, 

2006). Trong chương này được lược khảo tiến trình hình thành và phát triển 

chương trình chọn giống cây trồng có sự tham gia ở các nước trên thế giới 

và cải tiến giống lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. 

 

1.1 BỐI CẢNH KHỞI ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN CHỌN GIỐNG CÂY 

 TRỒNG CÓ SỰ THAM GIA (PARTICIPATORY PLANT 

 BREEDING - PPB) 

1.1.1 Nền tảng hình thành Chương trình PPB 

Thích nghi trong chọn giống cây trồng  

Các giống cây trồng (cây lương thực nói riêng) đang canh tác ngày nay 

đã có nguồn gốc chọn lọc từ chục ngàn năm trước đây được mô phỏng tiến 

trình (Hình 1.1) từ loài hoang dại thông qua chọn lọc tự nhiên và được con 

người thuần dưỡng cho các mục đích sử dụng (Pablo and Masa, 1995). Ngày 

càng có những giống cây trồng được chọn lọc và phát tán trong khu vực và 

ngoài khu vực của cộng đồng dân cư, tiến trình thuần dưỡng và chọn giống 

này còn được áp dụng đến ngày nay. 
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Hình 1.1  Nguồn gốc và tiến trình của sự thích nghi các nguồn gen/ giống cây trồng 

Chọn giống cây trồng được cải tiến và phát triển nhanh chóng từ đầu 

thập niên 1900 và chọn tạo giống lúa được ra đời vào thập niên 1960 “Cách 

mạng xanh” với những giống lúa IR và nhiều giống hoa màu khác ở các nước 

trên thế giới. Các nhà chọn giống thường tìm kiếm giống mới có khả năng 

thích nghi rộng với môi trường thuận lợi để gia tăng tác động của giống và 

giảm thiểu ảnh hưởng tương tác của kiểu gen với môi trường. Giống này rất 

phù hợp cho những điều kiện sinh thái tương đồng hoặc tối ưu về quản lý sản 

xuất (Shawn et al., 2003). Kết quả từ các chương trình cải tiến / lai tạo giống 

mới đã mang lại tác động lớn đến tăng năng suất - sản lượng cây trồng góp 

phần đến an ninh lương thực ở các quốc gia. Tuy vậy, Japp (1995) đã nhận 

định rằng chọn tạo giống thuộc tổ chức nghiên cứu (hệ thống chính thống) 

biểu hiện sự hạn chế đối với mong đợi của nông dân ở những nơi môi trường 

khó khăn, ở đó tương tác giữa kiểu gen và môi trường đóng vai trò quan trọng 

cho sự thích nghi cả điều kiện môi trường tự nhiên (bất lợi về khí hậu, đất, 

sinh học, phi sinh học) và cả môi trường kinh tế - xã hội (tình trạng kinh tế, 

quan tâm của người sử dụng, ưa thích của người dung và thị trường, v.v.). 

Vấn đề này đã hướng tới chiến lược chọn giống được phân cấp nhiều hơn, và 

là tiền đề hình thành các dự án “Chọn giống có sự tham gia – Participatory 

plant breeding” ở các nước trên thế giới. 

Chọn giống truyền thống (chính thống) khác với PPB 

Một chương trình chọn giống cây trồng chính thống được thực hiện 

trong điều kiện trại nghiên cứu theo tiến trình được qui định (lai-chon, phóng 
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thích, chứng nhận và phân phối) có sự khác biệt với chọn tạo giống cây trồng 

có sự tham gia là trên nền tảng khoa học “chọn giống thích nghi với môi 

trường địa phương”. Những địa phương (điểm) được chọn thử nghiệm là đại 

diện cho những điều kiện môi trường định hướng chọn lọc và đánh giá vật 

liệu lai tạo tại đồng ruộng của nông dân trong sự hợp tác với nông dân và các 

tổ chức hay cá nhân khác (Salvatore và Stefania, 2022).  

Chương trình PPB có thể đạt một giá trị cao do được nông dân chấp 

nhận từ thiết kế thí nghiệm đồng ruộng đến đánh giá kết quả từ giai đoạn chọn 

lọc sớm (thế hệ phân ly) của thử nghiệm trong nhiều môi trường hay địa 

phương khác nhau và nghiên cứu tương tác hay đáp ứng giữa kiểu gen và môi 

trường. Tuy nhiên, những bình luận gần đây chỉ ra rằng kích thước thông 

thường của lô thử nghiệm nhỏ đã sử dụng ở các trại nghiên cứu là lý do chính 

được đặt ra tại sao nghiên cứu có sự tham gia bị bỏ quên để hiện thực hóa 

“tiêu chuẩn thực hành”, hướng tới sự tương tác hiệu quả của kiến thức bản 

địa (dựa trên nền tảng nông dân) và nền tảng nhà khoa học (Lacoste and et 

al., 2022).  

Thực tế, chương trình PPB minh chứng rằng chọn giống cây trồng có 

sự tham gia nên được tổ chức trong mối quan hệ hợp tác với nông dân tương 

tự với hệ thống cấu trúc đã sử dụng ở cơ sở (trạm trại) nghiên cứu để làm 

thuận lợi về thể chế hóa cho PPB; ngay cả PPB có thể được tạo điều kiện 

thuận lợi trong ứng dụng công nghệ sinh học hỗ trợ tiến trình chọn giống và 

giống mới được phóng thích trước khi biết rằng nông dân có ưa thích hay 

không (Salvator and Stafina, 2005).  

Liên kết hai hệ thống cung cấp giống và bảo tồn đa dạng sinh học 

Chọn giống cây trồng có sự tham gia (PPB) được các nhà khoa học 

(Zewdie and Michael, 2008) đã đề xuất mô hình liên kết với hệ thống cung 

ứng hạt giống (Hình 1.2) bởi vì phương pháp PPB trong thời gian qua đã làm 

giảm rủi ro hay bù đắp những chổ thiếu hụt trong sản xuất; thành quả này đến 

từ tiến trình sự chọn giống từ nông dân được biết như chọn lọc tại môi trường 

địa phương và thay đổi về thông tin và kiến thức. Tiến trình chọn giống được 

xem xét từ sưu tập bảo tồn nguồn gen, ứng dụng trong chọn giống và sản xuất 

phân phối hạt giống đến nông dân bởi hệ thống chính thống. Khi đó nông dân 

vẫn cải tiến giống cây trồng theo phương cách của họ với tiến trình bảo tồn 

trong đồng ruộng. Sự không kết nối từ hệ thống chọn giống chính thống mang 

lại những rủi ro cho hệ thống sản xuất, và thiếu thông tin phản hồi từ người 

dân; sự phối hợp giữa phương pháp chọn giống truyền thống và phương pháp 

tân tiến cần phải liên kết nhau trong tiến trình cải thiện giống cây trồng và 

cung cấp hạt giống cho sản xuất. 
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Mô hình liên kết giữ hệ thống chính thống và Hệ thống cộng đồng 

(Formal and Informal Seed Systems) có điểm khác biệt quan trọng là Hệ 

thống chính thống được pháp luật bảo vệ qua các văn bản quản lý, luật và cả 

hệ thống chính quyền; trái lại Hệ thống giống cộng đồng thì không được quan 

tâm từ nhà nước. Mặc khác tiến trình phóng thích giống mới và cung cấp đến 

người tiêu dùng (Nông dân) được qua nhiều bước hơn hệ thống giống cộng 

đồng. Hình thức phân phối hạt giống cũng khác nhau, tất nhiên giá hạt giống 

từ hệ thống chính thống cao hơn nhiều so với hạt giống của trao đổi trong 

cộng đồng. 

 

Hình 1.2  Mối quan hệ giữa hệ thống nông nghiệp và cải tiến giống cây trồng 

(Nguồn: Zewdie and Michael, 2008) 

1.1.2 Sự hình thành Dự án chọn giống cây trồng có sự tham gia 

Tiến trình hình thành và phát triển 

Chọn giống cây trồng có sự tham gia đã khởi đầu từ thập niên 1980 như 

một phần của sự chuyển biến khái niệm “nghiên cứu có sự tham gia” khi các 

nghiên cứu dựa trên trạm thực nghiệm để giải quyết những nhu cầu của nông 

dân nghèo ở các nước đang phát triển. Đồng thời các nhà khoa học và người 

làm chính sách của các tổ chức quốc tế đã có bước chuyển biến suy nghĩ về 

nông nghiệp và sự thừa nhận vai trò của người sản xuất ra lương thực, duy trì 

và bảo tồn cây lương thực và ai là người cải tiến giống cây trồng và trồng ở 

đâu! Điều này ngày càng được hiểu rõ ràng hơn và những nông hộ đóng vai 

trò quan trọng trong giữ gìn và phát triển đa dạng sinh học nói chung và cây 
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trồng lương thực nói riêng. Những chuyển biến có thể thấy từ những chủ đề 

từ hội thảo, tựa đề sách và bài báo xuất bản như: Đưa nông dân trở lại tiến 

trình chọn giống cây trồng (Conny Almekinders and Jaap Hardon 2006); 

Chọn giống cây trồng có sự tham gia (Eyzaguirre and Iwanaga 1995); Phân 

quyền tham gia chọn tạo giống (Ceccarelli and Stefania, 2005), Giá trị chọn 

giống cây trồng có sự tham gia (SEARICE, 2007), và nhiều tư liệu khác. Qua 

các tiêu đề đó cho thấy thay vì nhà khoa học như là người trung tâm trong 

lãnh vực chọn giống từ khi cuộc cách mạng xanh ra đời, nay là người nông 

dân là đối tượng trung tâm trong chọn giống cây trồng theo nhu cầu, điều kiện 

canh tác và sinh thái tại địa phương. 

Trong đầu thập niên 1900, từ những thử nghiệm của Mendel, chọn 

giống cây trồng là kỹ thuật căn cứ trên nền tảng khoa học nhằm để phóng 

thích những giống cải tiến tới nông dân thông qua sự chọn lọc trong quần thể 

biến động di truyền. Đến thập niên 1950, PPB được bắt đầu từ những tranh 

luận do những thất bại từ các dự án phát triển nhằm giới thiệu những kỹ thuật 

nông nghiệp mới tới những vùng đang thiếu các nguồn tài nguyên (Adrienne 

and William, 2016).  

Vào thập niên 1960, Cuộc cách mạng xanh là thí dụ tốt nhất của mô 

hình tăng năng suất lúa và lúa mì đã lai tạo ở các trung tâm nghiên cứu quốc 

tế tại Mexico và Philippine, được đẩy mạnh bởi các chính phủ quốc gia và 

cung cấp giống từ các cơ quan khuyến nông đến nông dân (Adrienne and 

William, 2016), tuy nhiên thập niên 1970, PPB đã hồi sinh như một vấn đề 

trung tâm bởi vì nó đã xảy ra nhanh chóng ở những quốc gia đang phát triển 

mà ở đó hậu cách mạng xanh của “giống cải tiến” thường không đáp ứng 

những yêu cầu của nông dân và khó tiếp cận của người dân vùng xa ở một số 

khu vực sản xuất nông nghiệp (Ceccarelli and et al. 2009). 

Đầu thập niên 1990, Adrienne and William (2016) và Maurya (1989)- 

Hội nghị quốc tế đến từ các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp, các tổ chức phi 

chính phủ, và hiệp hội nông dân các nước đang phát triển - đã giới thiệu mô 

hình nghiên cứu có sự tham gia để chia sẻ về các dòng lai triển vọng trên 

ruộng nông dân được áp dụng hiệu quả và các minh chứng từ giống lúa thích 

nghi chọn lọc từ nông dân Ấn Độ, các giống khoai mì và đậu ở Colombia.  

Đến năm 1995, thuật ngữ “Chọn giống có sự tham gia” (Participatory 

varietal selection – PVS) được sử dụng đầu tiên tại hội nghị do Trung tâm 

Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) tổ chức và thuật ngữ “Chọn tạo giống 

có sự tham gia” (Participatory plant breeding – PPB) được Witcombe et al. 

(1996) mô tả rằng PPB là hoạt động rộng hơn của chọn giống có sự tham gia 

(PVS) mà trong tiến trình này nông dân tham gia vào các giai đoạn sớm hơn 

từ chọn lọc ở các thế hệ còn phân ly trong khi PVS là đánh giá các dòng lúa 

đã chọn thuần.  


